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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  C Chăm học, chăm làm
 Em có cố gắng, tự giác và chủ động hơn trong học tập. 
Tuy nhiên, em cần tập trung lắng nghe, tích cực phát 
biểu xây dựng bài và hợp tác khi hoạt động nhóm. 
Ngoài ra, em cần giữ thái độ tích cực và biết kiềm chế 
cảm xúc để tiến bộ toàn diện hơn.

 C Hợp tác  Đ Trung thực, kỉ luật

 C Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 2 Kỹ năng đọc, đọc hiểu.  Mức 2 Ôn tập và bổ sung bài toán liên quan đến rút về đơn vị 

 Mức 2 Từ đa nghĩa; Sử dụng từ điển  Mức 2 Bài toán giải bằng bốn bước tính 

 Mức 2 MRVT Tuổi thơ; Viết hoa thể hiện sự tôn trọng đặc biệt  Mức 2 Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

 Mức 2 Kể về một kỉ niệm đáng nhớ  Mức 2 Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

 Mức 2 Bài văn tả phong cảnh. Viết chương trình hoạt động  Mức 2 Đơn vị đo diện tích: Héc-ta, Ki-lô-mét vuông

 Mức 2 Tranh luận/ thảo luận về một số chủ đề  Mức 3 Năng lực Tiếng Anh trong môn Toán

Em có cố gắng trong đọc và viết nhưng cần tăng tốc độ viết để kịp 
hoàn thành bài trong tiết học. Em cần tự giác và mạnh dạn, tự tin hơn 
khi kể chuyện, tham gia thảo luận; Rèn luyện kĩ năng quan sát, trau dồi 
vốn từ để câu văn, bài văn diễn đạt trọn ý, sinh động, có cảm xúc hơn.

Em hiểu và thực hành giải được các bài toán rút về đơn vị, 4 bước 
và tìm hai số dạng Tổng-Tỉ, Hiêu-Tỉ, song đôi lúc còn nhầm lẫn. Em 
bước đầu hiểu và vận dụng được đơn vị diện tích, đồng thời mạnh 
dạn thử dùng Tiếng Anh trong học tập.

TIẾNG ANH KHOA - SỬ - ĐỊA 

 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 2 Ô nhiễm và xói mòn đất

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 2  Mức 2 Hỗn hợp và dung dịch

Kỹ năng nghe hiểu của em khá tốt, em có thể và nắm ý chính được nội 
dung của bài. Em luôn hoàn thành các bài tập được giao. Phát âm của 
em sẽ tiến bộ khi em chủ động tương tác với giáo nhiều hơn.

 Mức 2 Sự biến đổi của chất

 Mức 1 Thiên nhiên Việt Nam

 Mức 2 Biển, đảo Việt Nam

 Mức 2 Dân cư và dân tộc ở Việt Nam

SCIENCE Mức 2

Em cần ôn tập kiến thức môn Lịch sử-Địa lí về đặc điểm thiên nhiên, 
biển đảo và dân cư Việt Nam, cần rèn luyện thêm kĩ năng diễn đạt. 
Cố gắng phân biệt rõ hỗn hợp và dung dịch.

This month's unit has introduced parts of the flower, pollination, seed 
dispersal and growth to the students. Although she is not as active as 
the rest of the class she has shown astonishing results and 
understanding of the whole material on the quiz. She just need to be 
more active in class. 

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia

Tốt Khá Đạt Cần cố gắng




